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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
THÁNG 1 – 2020

NĂM HỌC: 2019- 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI AN
TRƯỜNG MẦM NON ĐẰNG HẢI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 5A5
CHỦ ĐỀ: “NGÀNH NGHỀ”

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 24/11/2025 đến 19/12/2025)
Nhánh 1: Ước mơ của bé 
Nhánh 2: Nghề chăm sóc cộng đồng
Nhánh 3: Bé yêu bác nông dân
Nhánh 4: Bé yêu chú bộ đội

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
    Vũ Thị Thuỳ Linh

NĂM HỌC: 2024 - 2025
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Ước mơ của bé 1 Từ 24/11 - 28/11 Nguyễn Thị Thu Hằng

Nghề chăm sóc cộng đồng 1 Từ 01/12 - 05/12 Vũ Thị Thuỳ Linh

Bé yêu bác nông dân 1 Từ 08/12 - 12/12 Nguyễn Thị Thu Hằng

Bé yêu chú bộ đội 1 Từ 15/12 - 19/12 Vũ Thị Thuỳ Linh

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1:

CĐ: " Ước mơ của bé "
Nhánh 2:

CĐ:  " Nghề chăm sóc cộng 
đồng "

Nhánh 3:
CĐ:  " Bé yêu bác nông dân”

Nhánh 4:
CĐ:    " Bé yêu chú bộ đội”

Giáo 

- Xây dựng kế hoạch bài soạn
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học và 
đồ dùng cho trẻ hoạt động.

- Xây dựng kế hoạch bài soạn
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học và 
đồ dùng cho trẻ hoạt động.

- Xây dựng kế hoạch bài soạn
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học và 
đồ dùng cho trẻ hoạt động.

- Xây dựng kế hoạch bài soạn
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
và đồ dùng cho trẻ hoạt động.
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Nhánh 1:
CĐ: " Ước mơ của bé "

Nhánh 2:
CĐ:  " Nghề chăm sóc cộng 

đồng "

Nhánh 3:
CĐ:  " Bé yêu bác nông dân”

Nhánh 4:
CĐ:    " Bé yêu chú bộ đội”

viên - XDMT cho trẻ hoạt động phù 
hợp chủ đề: Nghề nghiệp

- XDMT cho trẻ hoạt động phù 
hợp chủ Nghề nghiệp

- XDMT cho trẻ hoạt động phù 
hợp chủ đề Nghề nghiệp

- XDMT cho trẻ hoạt động 
phù hợp chủ đề Nghề nghiệp

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch chủ đề
- Cung cấp một số đồ dùng, 
phương tiện dạy học

- Duyệt kế hoạch chủ đề
- Cung cấp một số đồ dùng, 
phương tiện dạy học

- Duyệt kế hoạch chủ đề
- Cung cấp một số đồ dùng, 
phương tiện dạy học

- Duyệt kế hoạch chủ đề
- Cung cấp một số đồ dùng, 
phương tiện dạy học

Phụ 
huynh

- Ủng hộ nguyên vật liệu đã 
qua sử dụng cho cô làm đồ 
dùng, đồ chơi: chai, lọ sữa, hộp 
bánh, lọ dầu gội đầu,...
- Cung cấp cho trẻ một số kiến 
thức về các nghề chăm sóc 
cộng đồng: Bác sĩ, công an, 
cứu hỏa,.......
- Cho trẻ làm quen một số bài 
hát, bài thơ, câu chuyện trong 
chủ đề Nghề nghiệp
+ Hát: Cháu yêu cô chú công 
nhân, Lớn lên cháu lái máy 
cày,...
+ Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề, 
Làm nghề như bố
+ Truyện: Ai đáng khen nhiều 
hơn, Ba cô gái, Cây khế, Món 
quà của cô giáo,...

- Ủng hộ nguyên vật liệu đã 
qua sử dụng cho cô làm đồ 
dùng, đồ chơi: chai, lọ sữa, hộp 
bánh, lọ dầu gội đầu,...
- Trò chuyện với trẻ về nghề 
nghiệp của bố mẹ
- Cho trẻ làm quen một số bài 
hát, bài thơ, câu chuyện trong 
chủ đề Nghề nghiệp
+ Hát: Cháu yêu cô chú công 
nhân, Lớn lên cháu lái máy 
cày,...
+ Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề, 
Làm nghề như bố
+ Truyện: Ai đáng khen nhiều 
hơn, Ba cô gái, Cây khế, Món 
quà của cô giáo,...

- Ủng hộ nguyên vật liệu đã 
qua sử dụng cho cô làm đồ 
dùng, đồ chơi: chai, lọ sữa, hộp 
bánh, lọ dầu gội đầu,...
- Trò chuyện với trẻ về công 
việc của các chú bộ đội
- Cho trẻ làm quen một số bài 
hát, bài thơ, câu chuyện trong 
chủ đề Nghề nghiệp
+ Hát: Cháu yêu cô chú công 
nhân, Lớn lên cháu lái máy 
cày,...
+ Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề, 
Làm nghề như bố
+ Truyện: Cây rau của thỏ út,  
Ba cô gái, Cây khế, Món quà 
của cô giáo,...

- Ủng hộ nguyên vật liệu đã 
qua sử dụng cho cô làm đồ 
dùng, đồ chơi: chai, lọ sữa, 
hộp bánh, lọ dầu gội đầu,...
- Trò chuyện với trẻ về công 
việc của các bác nông dân
- Cho trẻ làm quen một số bài 
hát, bài thơ, câu chuyện trong 
chủ đề Nghề nghiệp
+ Hát: Cháu yêu cô chú công 
nhân, Lớn lên cháu lái máy 
cày,...
+ Thơ: Chú giải phóng quân 
nghề, Làm nghề như bố
+ Truyện: Ai đáng khen nhiều 
hơn, Ba cô gái, Cây khế, Món 
quà của cô giáo,...

Trẻ
- Chuẩn bị về tâm lý, sức khỏe
- Nghe bố mẹ trò chuyện về 
chủ đề khi ở nhà

- Chuẩn bị về tâm lý, sức khỏe
- Nghe bố mẹ trò chuyện về 
chủ đề khi ở nhà

- Chuẩn bị về tâm lý, sức khỏe
- Nghe bố mẹ trò chuyện về 
chủ đề khi ở nhà

- Chuẩn bị về tâm lý, sức 
khỏe
- Nghe bố mẹ trò chuyện về 
chủ đề khi ở nhà
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần

TT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đàm thoại trò chuyện với trẻ về các ngành nghề trong xã hội, nghề nghiệp của bố mẹ,...
- Trò chuyện, xem video về một số trường hợp khẩn cấp như: bị cháy, ngã nhà vệ sinh, có người rơi xuống 
nước….
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ biết dùng lời nói nhờ sự giúp đỡ khi gặp khó khăn: ốm đau…
- Giáo dục trẻ không đến nơi mất vệ sinh: Bãi rác, khói bụi,…để giữ vệ sinh cơ thể. Và nơi nguy hiểm: Ổ 
điện, nước nóng, bật lửa...
- Nghe các bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân, Lớn lên cháu lái máy cày,….                                                  
- Bài thơ: Làm nghề như bố, Bé làm bao nhiêu nghề ,Chú giải phóng quân...        

2 Thể dục sáng

* Trọng động: Tập BTPTC  với nhạc bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân” 
Bài 4: + HH: thổi nơ, vươn thở
HH: Thổi nơ, vươn thở
+ Tay: Đánh xoay tròn hai cánh tay
+ Chân: Đá chân ra các phía
+ Bụng:nghiêng người sang bên
+ Bật: Bật luân phiên chân trước,chân sau
*Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.

Nhánh 1
Ước mơ 
của bé

PTTC
Đi, đập và bắt bóng 

nẩy

TCKNXH
SEL toàn phần
Ước mơ của bé

PTNT
Số 7(tiết 2)

PTNN
Thơ “Bé làm bao 

nhiêu nghề”

PTTM
Dạy hát: "Ước mơ 

của bé"

3
Hoạt 
động 
học Nhánh 2

Nghề 
chăm 

sóc cộng 
đồng

PTTC
Bò trong đường 

zic zăc qua 7 
điểm, mỗi điểm 
cách nhau 1,5m

PTNT
Tìm hiểu về 1 số 

nghề chăm sóc cộng 
đồng

PTNN
Làm quen nhóm chữ 

cái u, ư

PTNT
Nhận biết phân biệt 
khối cầu, khối trụ

PTTM
Vẽ dụng cụ các 

nghề
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 3
Cháu 

yêu bác 
nông 
dân

PTTC
Tung, đập bắt bóng 

tại chỗ

PTNT
SEL 1 phần

Bé tìm hiểu về nghề 
nông

PTNN
Truyện: “Cây rau 

của Thỏ út"

PTNT
Số 7(tiết 3)

PTTM
Dạy vận dộng gõ 
đệm theo phách 

bài: "Lớn lên cháu 
lái máy cày

Nhánh 4
Cháu 

yêu chú 
bộ đội

"PTNT
Chạy thay đổi  tốc 
độ theo đúng hiệu 

lệnh

TCKNXH
Bé yêu chú bộ đội 

PTTM
Cắt dán trang phục 

chú bộ đội 

PTNN
Thơ: "Chú giải 

phóng quân

PTTM
Biểu diễn văn 

nghệ 

Nhánh 1
Ước mơ 
của bé

- Trò chơi tập làm 
chú bộ đội  "Đi theo 
đội hình, đội ngũ, đi 
đều bước" 
- - Chơi tự do tại 

khu vực 

- QS : thời tiết
- TCVĐ: Bé thi bò 
qua điểm zích zắc - 
Chơi tự do 

- QS: vườn hoa
- TCVĐ: Đá bóng 
lăn
- Chơi theo ý thích

QS: thời tiết
-TCVĐ: Bật liên 
tục
- Chơi tự do 

- QS:  cây me  
-TCVĐ: Kéo co
- Chơi theo ý thích

Nhánh 2
Nghề 
chăm 

sóc cộng 
đồng

- QS: Đồ dùng bác 
sĩ
- TCVĐ: Bé thi 
chạy  
- Chơi theo ý thích 

- QS : Trang phục 
bác sĩ
TCVĐ: Kéo co
- Choi tự do

- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi theo ý thích

- QS: Trang phục 
công an
-TCVĐ: Đá bóng 
lăn
- Chơi tự do tại khu 
vực

- QS: cây hoa râm 
bụt
- TCVĐ: Bé thi bò 
qua điểm zích zắc
- Chơi tự do 

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 3
Cháu 

yêu bác 
nông 
dân

- QS:Vườn hoa
 - TCVĐ: Bé thi 
chạy  
- Chơi tù do

-QS: Quan sát thời 
tiết
-TCVĐ: Trò chơi 
Thỏ - Rùa thi chạy 
- Chơi tự do ở khu 
vực

-QS:Góc thiên nhiên
-TCVĐ: Bật liên tục 
vào vòng
- Chơi tự do

 - QS: Cây sung
-TCVĐ: Rùa thỏ thi 
chạy
- Chơi theo ý thích

- QS : vườn cổ 
tích
- TCVĐ: Bò zíc 
zắc qua 7 điểm
- Chơi tự do

Nhánh 4 - QS:Vườn hoa -QS: Quan sát thời -QS:Góc thiên nhiên  - QS: Cây sung - QS : vườn cổ 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:1

6 1
0/0

1/2
026

bởi P
hạm

 T
hị T

hắm
 ( 

dhhn_t
ham

pt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on Đ

ằng H
ải



6

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Cháu 
yêu chú 
bộ đội

 - TCVĐ: Bé thi 
chạy  
- Chơi tù do

tiết
-TCVĐ: Trò chơi 
Thỏ - Rùa thi chạy 
- Chơi tự do ở khu 
vực

-TCVĐ: Bật liên tục 
vào vòng
- Chơi tự do

-TCVĐ: Rùa thỏ thi 
chạy
- Chơi theo ý thích

tích
- TCVĐ: Bò zíc 
zắc qua 7 điểm
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Nhận biết một số nơi mất vệ sinh, nguy hiểm: ao hồ, bụi rậm,bể chứa nước, khu bãi rác, nhà vệ sinh…
- Kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn 
- Trò chuyện với trẻ về các thức ăn trẻ được ăn khi trẻ ốm: Sữa, hoa quả, các loại nước ép trái cây…
- Dạy trẻ một số kỹ năng sống: Biết che miệng khi ho hắt hơi
- Nghe hát ru.

Nhánh 1
Ước mơ 
của bé

- Kể truyện cho trẻ 
nghe về các nghề  
theo trình tự mở đầu 
và kết thúc.                                                                                             
GD trẻ ý thức giữ 
gìn và bảo vệ sách

Dạy trẻ đếm trong 
phạm vi  7 đếm 
xuôi, đếm ngược 
theo khả năng

Thực hành thi ứng 
xử trong các tình 
huống sinh hoạt 
hằng ngày

- Hướng dẫn, thực 
hành một số cách 
xử lý khi gặp các 
trường hợp khẩn 
cấp

- Đọc truyện: Cây 
rau của thỏ út, cho 
trẻ nghe
- Liên hoan văn 
nghệ:

Nhánh 2
Nghề 
chăm 

sóc cộng 
đồng

- Trò chuyện, xem 
video về một số 
trường hợp khẩn 
cấp như: bị cháy, 
ngã nhà vệ sinh, có 
người rơi xuống 
nước…. 

- Hướng dẫn, thực 
hành một số cách 
xử lý khi gặp các 
trường hợp khẩn 
cấp

Tô, in chữ cái đã 
học b,d,đ Sao chép 
một số tên các 
nghề, đồ dùng 
dụng cụ các nghề 
... 

- Trò chuyện về 
một số nghề chăm 
sóc cộng đồng

 - Đọc truyện : 
“Ba cô gái”  cho 
trẻ nghe
- Văn nghệ cuối 
tuần
- Nêu gương bé 
ngoan

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 3
Cháu 

yêu bác 
nông 
dân

- Trò chuyện về một 
số nghề chăm sóc 
cộng đồng

- Hướng dẫn, thực 
hành một số cách 
xử lý khi gặp các 
trường hợp khẩn 
cấp

Tô, in chữ cái đã 
học b,d,đ Sao chép 
một số tên các nghề, 
đồ dùng dụng cụ các 
nghề ... 

  Ôn: Nhận biết, 
phân biệt khối cầu - 
Khối trụ   

 - Đọc truyện: 
“Bác nông dân và 
con quỷ ” cho trẻ 
nghe
- Văn nghệ cuối 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

tuần

Nhánh 4
Cháu 
yêu chú 
bộ đội

Trò chuyện về ngày 
quân đội dân nhân 
Việt Nam 
. 

Thực hành tương 
tác các bài giảng 
elearning.

Đọc thơ " Thơ bé 
làm bao nhiêu nghề"

Trò chuyện, hướng 
dẫn trẻ biết dùng 
lời nói nhờ sự giúp 
đỡ khi gặp khó 
khăn: ốm đau..

Đọc truyện: “Anh 
bộ đội và lũ trẻ 
nhỏ” cho trẻ nghe
- Liên hoan văn 
nghệ:tuần

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị Nhánh 

1
Nhánh 

2
Nhánh 

3
Nhánh 

4
- Thực hiện công việc 
rán cá:
+  Chuẩn bị: cá, chảo, 
dầu ăn,...
+ Làm cá
+  Rửa cá
+ Rán cá
+ Bày và nói tên món ăn

x x

1 Góc 
phân
vai

Nấu ăn - Trẻ biết sử dụng các 
đồ dùng nấu ăn và có kỹ 
năng thao tác đơn giản 
chế biến món ăn.
- Trẻ gọi đúng tên món 
ăn, đồ uống
- Giữ vệ sinh sạch sẽ 
trong khi chế biến.
- Biết sắp và bày bàn ăn 
gọn gàng

- Thực hiện công việc 
luộc rau muống:
+  Chuẩn bị: rau muống, 
rổ, nồi,...
+  Nhặt rau ngót
+ Rửa rau 
+ Luộc rau
+ Vớt rau và bày ra đĩa
- Thực hành cuộn chả 
nem

- Rau muống, cá, ..
- Các món ăn: cơm 
cuộn, bánh, trứng ,...
- Trang phục cấp 
dưỡng( Tạp dề, mũ)
- Bộ đồ dùng nấu ăn( 
Thớt, dao,rổ, bát thìa, 
nồi, bếp ga)
- Một số loại thực 
phẩm
( Rau,củ, quả,tôm,cá...)
- Album một số món 
ăn quen thuộc
- Tranh quy trình chế 
biến món:rau muống 
luộc , cá rán
- Đồ dùng , sản phẩm 
các nghề: liềm, bàn 

x x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị Nhánh 

1
Nhánh 

2
Nhánh 

3
Nhánh 

4
xoa, cuốc, ..

Gia 
đình

- Trẻ biết đóng vai các 
thành viên trong gia 
đình. Tự hóa trang thành 
vai đó.
- Biết thể hiện đúng vai

- TrÎ nhËn vai ch¬i
- VÒ c¸c gãc ch¬i 
- Trẻ biết gấp quần áo, 
chăm sóc em bé,....

- Ảnh đẹp gia đình
- Các bước gấp áo
- Búp bê x x x x

Bán 
hàng

- Trẻ biết bày hàng, sắp 
xếp các mặt hàng.
- Biết chào mời khách 
mua hàng, biết giới 
thiệu các mặt hàng, biết 
nói  giá tiền , khách mua 
hàng biết nhận tiền, trả 
tiền và cảm ơn khách.
- Trẻ biết hợp tác chơi 
cùng bạn và giao tiếp 
trong khi chơi.

- Bán đồ dùng, dụng cụ, 
sản phẩm các nghề: 
liềm, mũ, xẻng,....
* Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày các mặt 
hàng
+  Mời chào khách hàng.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.
+ Nhận tiền
+ Tạm biệt khách hàng

- Một số đồ dùng, dụng 
cụ, sản phẩm các nghề: 
liềm, mũ, xẻng,....
- Tranh mẫu : Hình ảnh 
các bước bán hàng
- Một số thực phẩm 
tôm, cá, rau, trứng....   
hoa quả, bánh kẹo. x x x x

Bác sỹ

-Trẻ biết các thao tác 
khám chữa bệnh, dặn 
dò, nhắc nhở  bệnh  
nhân,khám, kê dơn 
thuốc cho bệnh nhân.
- Thái độ niểm nở, ân 
cần với phụ huynh.
- Bệnh nhân: Biết nói 
được triệu chứng của 
bệnh, biết nói lời cảm 
ơn

- Phòng khám  nhi: 
* Thực hiện thao tác:
+ Ghi số thứ tự lấy tên 
bệnh nhân
+ Khám bệnh, tư vấn
+ Cấp thuốc 
+ Chào tạm biệt bệnh 
nhân

- Một số hình ảnh minh 
họa “ Bé tập làm bác 
sĩ”
- Trang phục bác sĩ
- Đồ dùng bác sĩ: Ống 
nghe, nhiệt kế, ống 
tiêm, thuốc, sổ y bạ….
- Công việc của bác sĩ, 
y tá

x x x x

Biết phân vai chơi - Xây dựng doanh trại bộ - Tranh mẫu xây gợi ý x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị Nhánh 

1
Nhánh 

2
Nhánh 

3
Nhánh 

4
đội
- Xây dựng bệnh viện 
nhi: khu khám bệnh, 
vườn hoa, vườn rau,.....
* Thực hiện các công 
việc
+ Xây bệnh viện
Xây bệnh viện nhi
Xây trang trại VAC
Xây doanh trại bộ đội
 + Lắp ghép cây, bồ
n hoa

có gạch xây tường bao, 
ghép nhà từ các hộp, 
mảnh ghép,.. để xây 
bệnh viện, vườn rau, 
vườn hoa,...
- Gạch xây, cây xanh, 
rau, cây hoa, hàng rào, 
lắp ghép và một số 
nhân vật: bác sĩ, y tá, 
bệnh nhân,...

x

- Xây khu nhà ở của bé  
có cây ăn quả, có vườn 
hoa, có vườn rau
* Thực hiện các công 
việc
+Xây nhà
+ Xếp tường bao 
+ Xây vườn hoa
+ Trồng hoa, trồng rau 
xanh
+ Lắp ghép cây, bồn hoa

x

2.
Góc 
xây 

dựng

-Trẻ biết phối kết hợp 
cùng nhóm bạn xây 
hoàn thiện công trình 
theo ý tượng sáng tạo
-Trẻ lắp ghép được các 
mô hình khác nhau
- Biết liên kết giữa các 
nhóm chơi
- Hứng thú tham gia 
chơi
- Biết thu dọn đồ chơi 
sau khi chơi xong

- Xây dựng khu vườn 
của bác nông dân
* Thực hiện các công 
việc:
+ Xây nhà
+ Xây tường bao, cổng,..

x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị Nhánh 

1
Nhánh 

2
Nhánh 

3
Nhánh 

4
+ Trồng rau, trồng hoa
+ 

Chữ cái

- Biết tìm chữ cái rời để 
ghép thành từ giống từ 
trong tranh  cái liềm, 
đầu bếp, ống nghe,khám 
bệnh…
- Bé tô, nối, sao chép, 
gạch chân chữ cái  u, ư
- Biết tìm, gạch chân và 
đếm số lượng chữ u, ư 
trong bài thơ “ Bé làm 
bao nhiêu nghề”
+ Bé tập ghép từ
+ Nối đúng chữ cái 
trong từ dưới tranh
+ Ong tìm chữ
- Ghép chấm tròn tạo 
chữ
-Vẽ hình và sao chép 
các chữ cái đã học       

* Chơi bảng:
- Ghép từ
- Ghép chữ
- Gạch chữ
- Gạch chân chữ cái
- Chép lại chữ cái

- Các chấm tròn
- Thẻ chữ
- Tranh cho trẻ ghép từ
- Tranh cho trẻ gạch 
chữ
- Bảng chữ cái
- Thơ chữ to

x x x x

3 Góc 
học tập

LQVT

* Khám phá
Nhánh 1:
- Bé tìm hiểu một số 
nghề bé thích

- Trẻ tìm hiểu ước mơ 
của bé
- Ước mơ của bé là gì

- Lô tô hình ảnh , đồ 
dụng, dụng cụ, của các 
nghề

x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị Nhánh 

1
Nhánh 

2
Nhánh 

3
Nhánh 

4
Nhánh 2:
- Biết một số đồ dùng, 
dụng cụ, sản phẩm của 
các nghề: Bác sĩ, cô 
giáo, nghề nông,..

- Trẻ tìm hiểu về đồ 
dùng, dụng cụ, sản phẩm 
các nghê,...
- Tìm hiểu về một số 
công việc của các cô 
giáo, bác sĩ, hướng dẫn 
viên

- Lô tô hình ảnh , đồ 
dụng, dụng cụ, sản 
phẩm,... của các nghề
- Lô tô các đồ dùng x

Nhánh3:
- Biết được đặc điểm, 
công việc của bác nông 
dân
- Phân loại đồ dùng của 
nghề nông 

- Trẻ tìm hiểu nghề nông - Lô tô hình ảnh , đồ 
dụng, dụng cụ, sản 
phẩm,... của các nghề
- Lô tô các đồ dùng x

Nhánh4:
Biết được đặc điểm, 
công việc của các chú 
bộ đội
- Các trang phục của 
chú bộ đội

- Trẻ tìm hiểu về đồ 
dùng, dụng cụ của nghề 
bộ đội
- Trẻ tìm hiểu các trang 
phục của chú bộ đội

- Lô tô hình ảnh , đồ 
dụng, dụng cụ nghề bộ 
đội
- Lô tô các quần áo , tư 
trang bộ đội

x

* Toán
Nhánh 1:
- Trẻ biết thêm bớt cho 
đủ số lượng 7

* Chơi bảng:

- Bé tập thêm bớt
- Các đồ dùng dụng cụ 
để học thêm, bớt x

- Trẻ biết tìm gài số 
lượng tương với số đã 
cho.

 - Thêm bớt cho đủ số 
lượng 7
- Tìm nhóm bạn thân

Lô tô chủ đề: quần áo, 
cưa, mũ, nơ ...., 
- thẻ số
- Kẹp

x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị Nhánh 

1
Nhánh 

2
Nhánh 

3
Nhánh 

4
Nhánh 3
- Biết chia số lượng 7 
thành 2 phần
- Tìm bạn thân đúng với 
số lượng

- Thêm bớt đủ số lượng 
là 7

- Chia phần giúp tôi

Lô tô chủ đề: quần áo, 
cưa, mũ, nơ ...., 
- Thẻ số
- Kẹp

x

- Trẻ biết sắp xếp 
theo quy tắc Lập bảng  
phát hiện quy tắc sắp 
xếp và sắp xếp theo quy 
tắc  (áo - quần - mũ-dép; 
áo - áo- quần- quần; áo-
quàn - quần - áo…)

- Tìm nhóm bạn thân Lô tô chủ đề: quần áo, 
cưa, mũ, nơ ...., 
- thẻ số

x

- Nhận biết, phân biệt 
khối cầu - Khối trụ                   

- Nhận biết, phân biệt 
khối cầu - Khối trụ        

- Các hộp có hình khối 
cầu , khối trụ

4. 
Góc 
sách - 
Truyện

- Trẻ bước đầu có kỹ 
năng kể chuyện và độc 
lập suy nghĩ, thể hiện lại 
các nhân vật.
- Trẻ biết sắp xếp các 
tranh và kể chuyện sáng 
tạo theo tranh.
 

- Xem sách truyện có 
nội dung về chủ đề
- Trẻ biết sắp xếp các 
tranh và kể chuyện sáng 
tạo theo tranh.
+ Kể chuyện: Ba cô 
gái,..
- Làm album về đồ dùng 
các nghề

- Tranh thơ, truyện, rối 
dẹt, album về chủ đề 
Nghề nghiệp
-  Tranh ảnh, sách báo 
cũ, kéo,hồ dán. x x x x

Góc  

Tạo
 hình

- Trẻ biết vẽ, cắt dán, 
nặn đồ dùng , sản phẩm 
các nghề
- Ghép  dán dụng cụ các 
nghề  
- Biết sử dụng các kỹ 

-Vẽ, cắt dán, nặn đồ 
dùng, dụng cụ, sản phẩm 
các nghề
- Cắt, dán trang phục 
chú bộ đội 

- Mẫu tranh của cô
Kéo, giấy màu, bút vẽ 
sap màu và các nguyên 
vật liệu  kh¸c nhau.
- Mẫu nặn hình người, 
nặn rau củ quả, đồ 

x x x x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị Nhánh 

1
Nhánh 

2
Nhánh 

3
Nhánh 

4
năng đã học tạo ra sản 
phẩm 
- Thực hành pha trộn 
màu nước tạo thành các 
màu theo ý thích.

dùng các nghề: ...
- Các bước làm cái mũ 
chú bộ đội
- Màu nước

5. nghệ 
thuật

Âm
nhạc

- Thuộc các bài hát chñ 
đề Nghề nghiệp
- Hào hứng tham gia vào 
các hoạt động
Trẻ hát " Cháu yêu cô 
chú công nhân"

- Hát và vận động các 
bài hát  về chủ đề Nghề 
nghiệp: Cháu yêu cô chú 
công nhân, Lớn lên cháu 
lái máy cày, Bác đưa thư 
vui tính,..

Các dụng cụ biểu diễn 
kết hợp mic, đàn, thanh 
la, mũ múa... x x x x

6.
Góc thể 
chất

Trẻ có kỹ năng chơi các 
trò chơi
- Hứng thú chơi, chơi 
đoàn kết cùng các bạn

- Bò zíc zắc
- Chạy chậm
- Tung, đập bóng
+ Bật liên tục vào vòng

- Bóng, vòng, vật 
cản.... x x x x

7.
Góc 
thiên 
nhiên

- Trẻ biết tưới cây, chăm 
sóc cây

- Chăm sóc cây
- Nhặt lá khô

- Các dụng cụ chăm 
sóc cây: bình tưới 
nước, khăn lau ,...

x x x x

                   GVCN                             XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

       
                

                       Mai Thị Mơ
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